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BÁO CÁO ETF

    Dự báo danh mục chỉ số VNDIAMOND Q4/2024

17/10/2024

LỊCH CƠ CẤU DANH MỤC CÁC QUỸ ETF Q4/2024

Nguồn: DSC tổng hợp dựa vào dữ liệu ngày 30/.09/2024

17/10/2024

Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11

▪ NAV: 14.103,8 tỷ VND

▪ Ngày công bố: 21/10

▪ Ngày giao dịch: 22/10 - 01/11

(Dự báo danh mục: 30/09/2024)

▪ NAV: 13.609,15 tỷ VND

▪ Ngày công bố: 21/10

▪ Ngày giao dịch: 22/10 - 01/11

Dự báo: Top mua

MWG, VPB, KDH, BMP, NLG

Dự báo: Top bán

PNJ, GMD, REE, VRE

▪ NAV: 1.893,7 tỷ VND
▪ Ngày công bố: 21/10

▪ Ngày giao dịch: 22/10 - 01/11

▪ NAV: 15.908,4 tỷ VND

▪ Ngày công bố: tháng 09

▪ Ngày giao dịch cuối: 20/09

(Kết quả danh mục:  30/09/2024)

▪ NAV: 7.219,2 tỷ VND

▪ Ngày công bố: 06/09

▪ Ngày giao dịch: 07/09 - 20/09

(Kết quả danh mục:  18/09/2024)

▪ NAV: 12.183,4 tỷ VND

▪ Ngày công bố: 13/09

▪ Ngày giao dịch: 14/09 - 20/09

(Kết quả danh mục:  18/09/2024)

Quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF (MarketVector Vietnam Local Index)

Quỹ DCVFM VN30 ETF, SSIAM VN30 ETF, MAFM VN30 ETF, KIM Growth VN30 ETF, KIM ACE VN30 ETF (VN30 Index)

Quỹ DCVFMVN DIAMOND ETF, MAFM VNDIAMOND ETF, BVFVN DIAMOND ETF, Kim Growth DIAMOND ETF, ABFVN 

DIAMOND ETF  (VNDiamond Index)

Quỹ SSIAM VNFIN LEAD ETF, VFM VNMIDCAP ETF, Vina Capital VN100 ETF,... (6 quỹ)

Quỹ  Fubon FTSE Vietnam ETF  (FTSE Vietnam 30 Index)

Quỹ  FTSE Vietnam ETF  (FTSE Vietnam Index)
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BÁO CÁO ETF

    Dự báo danh mục chỉ số VNDIAMOND Q4/2024

Hiện có tổng cộng 5 quỹ ETF nội sử dụng chỉ số VNDiamond làm tham chiếu (bao gồm: DCVFMVN DIAMOND,

MAFM VNDIAMOND, BVFVN DIAMOND, KIM Growth DIAMOND và ABF DIAMOND) với tổng quy mô tài sản hơn

13,609 tỷ đồng.

DỰ BÁO

HOSE đã ban hành Quy tắc Chỉ số VNDiamond Index phiên bản 3.0 thay thế cho phiên bản 2.1, có hiệu lực từ

kỳ xem xét tháng 10/2024.

HOSE sẽ công bố kết quả review bán niên nửa cuối năm 2024 cho chỉ số VNDiamond vào ngày 21/10/2024,

hoàn thành cơ cấu vào ngày 01/11/2024 và thay đổi sẽ có hiệu lực từ ngày 04/11/2024.

DSC dự báo MWG sẽ được thêm về danh mục chỉ số VN Diamond trong khi không có cổ phiếu nào bị loại.

TỔNG QUAN

DỰ BÁO CHI TIẾT DANH MỤC VNDIAMOND

17/10/2024

17/10/2024

Danh mục chỉ số bao gồm 18 cổ phiếu trong đó thêm MWG và VRE vào nhóm Chờ loại

Trong kì review, danh mục chỉ số VN Diamond vẫn giữ nguyên 18 cổ phiếu trong đó 10 cổ phiếu Ngân hàng và 8

cổ phiếu ngoài Ngân hàng.

Dựa theo tiêu chí chọn rổ VN Diamond, cổ phiếu cần có tỷ lệ sở hữu nước ngoài thấp, mức P/E hợp lý, và tỷ lệ

vốn hóa free float ít nhất 2 nghìn tỷ đồng. MWG thỏa mãn tiêu chí P/E theo quy tắc mới, tuy nhiên FOL khoảng

92,1% - gần ngưỡng tối thiểu 95%. Trong kì tiếp theo, MWG có thể được thêm vào rổ với dự báo tỷ trọng khoảng

13,8%. Ngược lại, VRE không đủ điều kiện giữ lại chỉ số và đưa vào nhóm Chờ loại - giảm 50% tỷ trọng do tỷ lệ

FOL giảm dưới mức 65%.

Tên quỹ ETF Công ty quản lý quỹ
Tổng NAV 

(tr VNĐ)

Dòng vốn 1 

tháng (tr VNĐ)

Dòng vốn 1 

năm (tr VNĐ)

DCVFMVN DIAMOND Quản Lý Quỹ Dragon Capital 12.947.477,94  692.898,71      (8.300.378,13)   

MAFM VNDIAMOND Quản lý quỹ Mirae Asset 444.000,16      (0,18)              47.957,51        

KIMGROWTH VNDIAMOND Quản Lý Quỹ Kim Việt Nam 106.412,80      30.359,21        101.546,74      

BVFVN DIAMOND Quản lý Quỹ Bảo Việt 56.486,47        0,02               0,03                

ABFVN DIAMOND Quản lý quỹ An Bình 54.776,46        1.048,90         53.138,35        

Dòng vốn các quỹ ETF theo chỉ số VNDiamond tại Việt Nam (triệu VNĐ)

Cập nhật thay đổi quy tắc chỉ số VNDiamond Index 3.0

Các cập nhật chính bao gồm: (i) tăng tỷ lệ thanh khoản của các cổ phiếu trong danh mục, (ii) thay đổi giai đoạn

tính P/E từ 4 quý lên 12 quý, (iii) nới lỏng hệ số FOL đối với các cổ phiếu hiện có trong rổ, (iv) cập nhật lại các

định nghĩa và chọn cổ phiếu cho rổ chỉ số. Những thay đổi này nhằm làm tăng chất lượng cổ phiếu trong rổ

nhưng vẫn đảm bảo số lượng cổ phiếu điệu kiện và tránh những biến động ngắn hạn với chỉ số.

Nguồn: Fiinpro
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BÁO CÁO ETF

    Dự báo danh mục chỉ số VNDIAMOND Q4/2024

Nguồn: DSC dự báo

17/10/2024

DỰ BÁO CÁC CỔ PHIẾU THÀNH PHẦN CHỈ SỐ VNDIAMOND Q3/2024

Hoạt động đáng chú ý của các quỹ ETF theo chỉ số VNDIAMOND

DSC ước tính 3 quỹ ETF có thể sẽ mua vào đáng kể các cổ phiếu: MWG (27 triệu cp), VPB (10,7 triệu cp), KDH

(3,4 triệu cp) và bán mạnh cổ phiếu: VRE (12,6 triệu cp), GMD (8,2 triệu cp), PNJ (6,8 triệu cp) trong đợt review.

(Số liệu được dự báo dựa vào các tiêu chí của chỉ số VN Diamond và dữ liệu chốt ngày 30/09/2024. Tỷ trọng và

khối lượng mua bán dự kiến của từng cổ phiếu có thể thay đổi từ nay đến khi kết thúc thời gian tái cơ cấu do biến

động giá cổ phiếu, vốn hóa và số lượng chứng chỉ quỹ)

17/10/2024

STT Mã Giá Số lượng CP lưu hành Tỷ lệ free-float  Vốn hóa Tỷ trọng mới

1 FPT 134.500   1.460.448.066                       85% 196.430.264.877.000       15,0%

2 MWG 68.100     1.461.915.388                       80% 99.556.437.922.800       13,8%

3 PNJ 98.800     337.905.217                         85% 33.385.035.439.600         10,1%

4 TCB 24.200     7.045.021.622                       65% 170.489.523.252.400       8,2%

5 ACB 25.750     4.466.657.912                       90% 115.016.441.234.000       7,9%

6 GMD 78.000     310.486.957                         85% 24.217.982.646.000         7,2%

7 MBB 25.700     5.306.324.052                       55% 136.372.528.136.400       5,6%

8 VPB 20.100     7.933.923.601                       60% 159.471.864.380.100       5,3%

9 HDB 28.200     2.912.550.610                       75% 82.133.927.202.000         4,6%

10 REE 66.600     471.013.400                         40% 31.369.492.440.000         4,4%

11 NLG 41.550     384.777.471                         70% 15.987.503.920.050         3,9%

12 KDH 38.900     909.403.715                         60% 35.375.804.513.500         3,7%

13 MSB 13.050     2.600.000.000                       90% 33.930.000.000.000         2,2%

14 VIB 19.300     2.979.127.815                       45% 57.497.166.829.500         2,0%

15 CTG 36.950     5.369.991.748                       15% 198.421.195.088.600       1,7%

16 TPB 17.200     2.641.956.196                       50% 45.441.646.571.200         1,6%

17 BMP 118.600   81.860.938                           45% 9.708.707.246.800           1,1%

18 OCB 12.100     2.465.789.152                       55% 29.836.048.739.200         0,9%

VRE 19.100     2.272.318.410                       40% 43.401.281.631.000         0,8%

Tổng 100,0%
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    Dự báo danh mục chỉ số VNDIAMOND Q4/2024

Trungtamphantich@dsc.com

Nguồn: DSC dự báo

ƯỚC TÍNH SL MUA/BÁN CỔ PHIẾU CỦA CÁC QUỸ ETF THEO CHỈ SỐ VNDIAMOND Q4/2024

17/10/2024

STT Mã
Tỷ trọng 

mới

 +/- CP từ 

FUEVFVND 

 +/- CP từ 

FUEMAVND 

 +/- CP từ 

FUEBFVND 

 +/- CP từ 3 

quỹ 

 Tổng giá trị giao 

dịch 

Số phiên 

GD tương 

ứng

1 MWG 13,8% 26.237.180      899.736           114.466           27.251.382       1.855.819.111.220      3,2             

2 VPB 5,3% 10.306.450      375.523           78.688             10.760.660       216.289.271.039         0,7             

3 KDH 3,7% 3.328.400       79.897             17.425             3.425.723        133.260.618.200         1,6             

4 BMP 1,1% 873.354          11.231             1.429               886.014           105.081.283.406         4,1             

5 NLG 3,9% 1.869.672       64.116             8.157               1.941.944        80.687.787.444           0,7             

6 MSB 2,2% (992.144)         -                  -                  (992.144)          (12.947.477.937)          0,2             

7 VIB 2,0% (670.854)         -                  -                  (670.854)          (12.947.477.937)          0,1             

8 CTG 1,7% (350.405)         (12.016)            (1.529)              (363.950)          (13.447.964.574)          0,1             

9 TPB 1,6% (752.760)         (25.814)            (3.284)              (781.858)          (13.447.964.574)          0,1             

10 FPT 15,0% (96.264)           (19.807)            2.100               (113.971)          (15.329.046.544)          0,0             

11 HDB 4,6% (1.377.391)      (31.489)            (2.003)              (1.410.884)       (39.786.920.611)          0,2             

12 MBB 5,6% (1.511.379)      (69.105)            (6.594)              (1.587.078)       (40.787.893.885)          0,1             

13 OCB 0,9% (4.280.158)      (146.777)          (18.673)            (4.445.608)       (53.791.858.296)          2,0             

14 ACB 7,9% (2.514.073)      (86.214)            (8.775)              (2.609.062)       (67.183.336.396)          0,3             

15 TCB 8,2% (3.745.138)      (110.083)          (16.339)            (3.871.560)       (93.691.751.855)          0,6             

16 VRE 0,8% (12.201.812)    (395.183)          (38.446)            (12.635.441)     (241.336.929.799)        1,9             

17 REE 4,4% (5.443.384)      (180.000)          (22.900)            (5.646.284)       (376.042.521.436)        7,7             

18 GMD 7,2% (7.967.679)      (261.846)          (32.588)            (8.262.113)       (644.444.839.806)        6,6             

19 PNJ 10,1% (6.552.367)      (229.190)          (28.015)            (6.809.572)       (672.785.742.392)        7,0             

Tổng 100,0%
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    Dự báo danh mục chỉ số VNDIAMOND Q4/2024

PHỤ LỤC

Tiêu chí đánh giá chỉ số VN DIAMOND INDEX 3.0

Nguồn: HSX, DSC tổng hợp

17/10/2024

 (2.000)

 (1.500)

 (1.000)

 (500)

 -

 500

 1.000

 1.500

 2.000

0

5.000

10.000

15.000

20.000

1 Oct 21 1 Apr 22 1 Oct 22 1 Apr 23 1 Oct 23 1 Apr 24 1 Oct 24

Dòng vốn (tỷ VND) Dòng vốn lũy kế ( tỷ VND) 

Tiêu chí Cổ phiếu thuộc bộ chỉ số Cổ phiếu không thuộc bộ chỉ số

Niêm yết

Vốn hóa  

Thanh khoản
GTGDKL >= 10 tỷ đồng/ngày

KLGDKL >= 100,000 cp/ngày

GTGDKL >= 20 tỷ đồng/ngày

KLGDKL >= 200,000 cp/ngày

Tỷ lệ FOL >= 65% >= 95%

PE 0 <= PE <= 3 lần PE bình quân 0 <= PE <= 2 lần PE bình quân

Vốn hóa NĐTNN có thể mua Tối đa 500 tỷ đồng

Kỳ review

Kỳ cơ cấu

GTVH_freefloat >= 2,000 tỷ đồng cho cp thuộc VNAllshare

GTVH_freefloat >= 5,000 tỷ đồng cho cp ngoài VNAllshare

Không trong diện bị cảnh báo

Niêm yết trên HOSE >3 tháng

Theo quý

Nửa năm (tháng 4, tháng 10)

Dòng vốn quỹ DCVFMVN Diamond (tỷ VNĐ)

Nguồn: Fiinpro
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Xác nhận của chuyên viên phân tích

Báo cáo miễn trừ trách nhiệm

Liên hệ - Trung tâm phân tích DSC

Trương Thái Đạt, HỘI SỞ CHÍNH

GĐ. Trung tâm Phân tích

dat.tt@dsc.com.vn Tầng 2, Thành Công Building, 80 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

(024) 3880 3456

Trần Thanh Vân

Chuyên viên Phân tích info@dsc.com.vn

van.tt@dsc.com.vn

https://www.dsc.com.vn/ Trungtamphantich@dsc.com

Chúng tôi xác nhận rằng những quan điểm được trình bày trong báo cáo này phản ánh đúng quan điểm cá nhân của chúng tôi.

Chúng tôi cũng xác nhận rằng không có phần thù lao nào của chúng tôi đã, đang, hoặc sẽ trực tiếp hay gián tiếp có liên quan đến

các khuyến nghị hay quan điểm thể hiện trong báo cáo này. Các chuyên viên phân tích nghiên cứu phụ trách các báo cáo này nhận

được thù lao dựa trên nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm chất lượng, tính chính xác của nghiên cứu, và doanh thu của công ty, trong

đó bao gồm doanh thu từ các đơn vị kinh doanh khác như bộ phận Môi giới tổ chức, hoặc Tư vấn doanh nghiệp. 

BÁO CÁO ETF

    Dự báo review danh mục chỉ số VNDIAMOND Q3/2024

Báo cáo này được viết và phát hành bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC. Báo cáo này được viết dựa trên nguồn thông tin đáng

tin cậy vào thời điểm công bố. Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC không chịu trách nhiệm về độ chính xác của những thông tin

này. Quan điểm, dự báo và những ước lượng trong báo cáo này chỉ thể hiện ý kiến của tác giả tại thời điểm phát hành. Những quan

điểm này không thể hiện quan điểm chung của Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC và có thể thay đổi mà không cần thông báo

trước. Báo cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các tổ chức đầu tư cũng như các nhà đầu tư cá nhân của Công ty cổ

phần chứng khoán DSC và không mang tính chất mời chào mua hay bán bất kỳ chứng khoán nào được thảo luận trong báo cáo

này. Quyết định của nhà đầu tư nên dựa vào những sự tư vấn độc lập và thích hợp với tình hình tài chính cũng như mục tiêu đầu tư

riêng biệt. Báo cáo này không được phép sao chép, tái tạo, phát hành và phân phối với bất kỳ mục đích nào nếu không được sự

chấp thuận bằng văn bản của Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC. Xin vui lòng ghi rõ nguồn trích dẫn nếu sử dụng các thông tin

trong báo cáo này.

17/10/2024
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